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Mẫu 5.1. Danh mục đề tài NCKH người học đăng ký thực hiện  
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PHỤ LỤC 5: ​ ​
CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ​

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC 
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Mẫu 5.1.​ 

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
Đơn vị: ………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày​ tháng​     năm 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH NGƯỜI HỌC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN 

Năm học: ……………. 

TT Tên đề 
tài 

Họ tên người 
thực hiện 

Mã người 
học 

Lớp/Khóa Điện 
thoại 

Email GV hướng 
dẫn 

1        

2        

3        

Chú ý: Ghi tên người học chịu trách nhiệm chính đầu tiên và in đậm. 
 
-  Tổng số đề tài NCKH người học đăng ký của khoa:…… đề tài 

-  Tổng số người học tham gia NCKH của khoa:……..sinh viên 

 
 TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký và ghi rõ họ tên) 
​
 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
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Mẫu 5.2.​ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGƯỜI HỌC NCKH  
NĂM HỌC ….. 

I. Thông tin chung 
1.​ Khoa/Phân viện/Viện ĐTQT: 
2.​ Thời gian thực hiện: từ        /             /            đến         /          /     
II. Tình hình thực hiện đề tài và kế hoạch triển khai 

TT Tên đề 
tài 

Họ tên 
người học/​

nhóm người 
học 

Tình hình thực hiện 

Thông tin  
thay đổi 
(Đối tên, 

thêm thành 
viên, bổ 
sung) 

 

Thời gian 
hoàn thành 

dự kiến 
Ghi chú 

   Dừng 
triển khai 

Đang 
triển khai 

Thay đổi 
thông tin 

   

         
         
         

​
 

III.​ Kiến nghị của các đơn vị 

                                                                          Trưởng đơn vị 

                                                                          (ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 5.3.​ 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH/ĐỀ TÀI NGƯỜI HỌC NCKH 
 
1. Hình thức của đề tài: 
1.1. Khổ giấy A4; Trong đó định dạng chuẩn A4 như sau: 

- Khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm), theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung 
văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể 
được trình bày theo chiều rộng. 

- Căn lề chuẩn khổ giấy A4: 
●​ Lề trên: Cách mép trên từ 20 – 25mm (2cm – 2.5cm). 
●​ Lề dưới: Cách mép dưới từ 20 – 25mm (2cm – 2.5cm). 
●​ Lề trái: Cách mép trái từ 30 – 35 mm (3cm – 3.5cm). 
●​ Lề phải: Cách mép phải từ 15 – 20 mm (1.5cm – 2cm). 
- In 2 mặt 

1.2. Số trang tối đa là 80 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục); font chữ 
Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,3 - 1,5 line; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải 2cm. 
Số thứ tự của trang ở chính giữa trang, phía trên. Không để các thông tin như họ tên sinh viên, 
lớp, khoa, họ tên giảng viên hướng dẫn ở Header và Footer. 
2. Đề tài được trình bày theo trình tự sau: 
2.1. Trang bìa;  
2.2. Mục lục;   
2.3. Danh mục bảng biểu; 
2.4. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái); 
2.5. Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu 
đề tài, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu; 
2.6. Các chương 1, 2, 3,...: Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này; 
2.7. Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các 
lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu;  
2.8. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái); 
2.9. Phụ lục. 
​
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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT 

 
ĐỀ TÀI THAM DỰ CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”  

CẤP HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NĂM HỌC ……… 
 

TÊN ĐỀ TÀI: 

LĨNH VỰC: 

CHUYÊN NGÀNH: 

​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
​
 

Hà Nội, Tháng… Năm….​
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(Trang này tách rời) 

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

THÔNG TIN NGƯỜI HỌC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

1. Tên đề tài: 
2. Lĩnh vực: 
3. Chuyên ngành: 
4. Người hướng dẫn: 
Họ và tên:               
Học hàm, học vị: 
Chức vụ: 
Điện thoại: 
Email: 
5. Người học/nhóm người học thực hiện đề tài: (In đậm thông tin người học 

chịu trách nhiệm chính) 
STT Họ và tên Mã số SV Lớp Khoa Năm thứ Điện thoại Email 
        
        
        
        

6. Lựa chọn đề tài tham dự các cuộc thi (Tích dấu X vào ô lựa chọn) 

 
Cuộc thi cấp Bộ GDĐT  

Cuộc thi Euréka  
​
 

Ngoài việc tham khảo Sinh viên lựa chọn tham gia cuộc thi, Hội đồng Khoa học 
của Học viện sẽ xem xét quyết định lựa chọn đề tài gửi dự thi theo các tiêu chí của các 
cuộc thi. 

 Ngày        tháng        năm   
Người học chịu trách nhiệm chính 

thực hiện đề tài 
(ký và ghi rõ họ tên) 

​
​
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Mẫu 5.4.​  

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
Khoa: ………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày​ tháng​     năm 
 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI ​
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA/PHÂN VIỆN/VIỆN 

ĐTQT 
Năm học: ………….. 

I. Thông tin chung 
1.​ Thời gian:​ ​ ​ ​  
2.​ Địa điểm:​​ ​ ​  
3.​ Thành phần:  

Tổng số:​    người, trong đó:​  
Chủ tịch hội đồng: ……………………………………………………………………. 
Thư ký hội đồng: ……………………………………………………………………… 
Thành viên hội đồng: 
1.​ ……………………………………………………………………………………… 
2.​ ……………………………………………………………………………………… 
3.​ ……………………………………………………………………………………… 

0.​ Khách mời dự:​  
II. Nội dung họp 
1.​ Chủ tịch Hội đồng nêu những yêu cầu và tiêu chí xét giải các đề tài NCKH của người 

học. 
2.​ Hội đồng đánh giá, lựa chọn, xét giải các đề tài.  
3.​ Căn cứ vào kết quả biểu quyết của các thành viên với tỷ lệ …………. đồng ý phê 

duyệt Danh mục công trình đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 
……… (đính kèm biên bản này).  

4.​ Hội đồng thống nhất ý kiến đề nghị các nhóm đề tài đạt giải chỉnh sửa, bổ sung trước 
khi gửi dự thi cấp Học viện Ngân hàng. 

Cuộc họp kết thúc lúc …………………………… cùng ngày. 
Thư ký 

       (ký và ghi rõ họ tên) 
 

Chủ tịch hội đồng 
(ký và ghi rõ họ tên) 
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HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
Khoa: ………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày​ tháng​     năm 

 
KẾT QUẢ HỌP XÉT CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI 

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA/PHÂN VIỆN/VIỆN 
ĐTQT NĂM HỌC ……………….. 

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng xét công trình đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa 
học cấp khoa) 

TT Tên 
đề 
tài 

Người 
học thực 

hiện 

Mã 
người 
học 

Lớp/Khóa Điện 
thoại 

Email 
người 
học 

GVHD Giải 
cấp 

Khoa  

Dự thi 
cấp 

HVNH 
I Đề tài đạt giải  
1          
2          
3          
II Đề tài không đạt giải 
1          
2          
3          

 
Chú ý:​ 

●​ Đề tài có từ 02 người học thực hiện trở lên thì tên người học thực hiện chính ghi tên trước và 
in đậm. 

●​ Mỗi đề tài tối đa không quá 05 người học tham gia. 
●​ Danh mục Xếp giải cấp Khoa  xếp theo thứ tự ưu tiên từ giải cao xuống thấp. 
 
- Số đề tài đăng ký:…… đề tài​ ​ ​  
- Số đề tài xét giải cấp khoa:………...đề tài 
- Số người học Đại học chính quy của  khoa  trong năm học:……… 
- Số người học tham gia NCKH:…….. 
- Tỷ lệ người học NCKH/Tổng người học hệ Đại học chính quy:……(%) 
- Số giảng viên của khoa: ……..​ ​ ​ ​ ​ ​ ​              
- Số người hướng dẫn người học NCKH: …….. 
- Cơ cấu giải thưởng:……….Nhất,………..nhì,…….ba,……..khuyến khích. 
 

Thư ký 
       (ký và ghi rõ họ tên) 

​  

Chủ tịch hội đồng 
(ký và ghi rõ họ tên) 

​
​
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Mẫu 5.5.​ 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     
BẢN NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN ​

CỦA PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP 
Tên đề tài:  
Mã số:  
Họ và tên:  
Chức vụ, đơn vị công tác: 
Nội dung nhận xét và chấm điểm: 

T
T 

Tiêu chi đánh giá Điểm 
tối đa 

Điểm 
chấm 

1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài 
…………………………………………………………… 

10  

2 Nội dung nghiên cứu 
…………………………………………………………… 

20  

3 Phương pháp nghiên cứu 
(Đạt điểm tối đa là 15 nếu có sự đa dạng, hợp lý của phương pháp 
nghiên cứu) 
……………………………………………………………… 

15  

4 Kết quả nghiên cứu 
……………………………………………………………… 

40  

5 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 
……………………………………………………………… 

5  

6 Có sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của đề tài 
(chọn 01 trong các sản phẩm, trong trường hợp có nhiều sản phẩm 
thì chọn sản phẩm công bố có điểm tối đa cao nhất) 
……………………………………………………………… 

10  

6.1 - Bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp cấp Khoa, Viện 1  

6.2 - Bài báo được đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp cấp Học viện 2  

6.3 - Bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có ISSN 3  

6.4 - Bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được tính 
điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hoặc đăng trong kỷ yếu hội 
thảo, hội nghị quốc gia, quốc tế 
+ Tạp chí 0 - 0,5 điểm: tối đa 03 điểm 

5  
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+ Tạp chí 0 - 0,75 điểm: tối đa 04 điểm 
+ Tạp chí 0 - 01 điểm: tối đa 05 điểm 

6.5 - Bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín 
+ Tạp chí xếp hạng Q4, ESCI: tối đa 05 điểm 
+ Tạp chí xếp hạng Q3: tối đa 06 điểm 
+ Tạp chí xếp hạng Q2: tối đa 08 điểm 
+ Tạp chí xếp hạng Q1, SSCI và tương đương: tối đa 10 điểm 

10  

6.6 - Sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả, bản quyền tác 
phẩm,… đã được chứng nhận 

10  

 Tổng 100  

Kết luận: Gửi dự thi cấp Bộ hoặc tương đương 
☐ Có 
☐ Không 

Nội dung, hình thức cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi gửi dự thi cấp Bộ hoặc tương đương 
(nếu có).  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Yêu cầu các thầy/cô có ý kiến nhận xét đầy đủ theo các mục trên. 

  Chú ý: Nếu tổng số điểm đánh giá đạt: 
85-100 điểm: Vào vòng thuyết trình 
80-84 điểm  : Giải Ba 
70-79 điểm  : Khuyến khích 
<70 điểm     : Không đạt giải 
 

Ngày       tháng      năm 
Người nhận xét 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
​
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Mẫu 5.6.​ 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày​ tháng​     năm 
 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI THƯỞNG  
“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” CỦA HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

NĂM HỌC …………….  
 
I. Thông tin chung 

Thực hiện Quyết định số      /QĐ-HVNH ngày    /       /      của Giám đốc HVNH 
về việc thành lập Hội đồng xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của HVNH 
năm học …………, Hội đồng đã tổ chức họp xét giải thưởng các đề tài NCKH của sinh 
viên Học viện Ngân hàng năm học ………………. 

Thời gian: ……h…….., ngày ………. tháng …… năm …. 
Hình thức họp:  
Hội đồng gồm      thành viên, trong đó: 
●​ Chủ tịch Hội đồng: 

……………………………………………………………… 
●​ Thư ký Hội đồng: ………………………………………………………………. 
Hội đồng: Có mặt: ………………. thành viên 

Vắng mặt: …………….. thành viên  
​ (gồm: ……………….- Lý do:​ …………………………) 
 II.  Nội dung làm việc của hội đồng 

1. Thư ký Hội đồng đọc Quyết định của Giám đốc HVNH về việc thành lập Hội 
đồng xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của HVNH năm học ……… 
(vòng 2). 

2. Thư ký thông báo các đề tài có điểm bình quân từ ………. điểm trở lên vào 
vòng thuyết trình. Đề tài có điểm bình quân dưới …….. điểm sẽ xét giải khuyến khích và 
cấp Giấy chứng nhận. 

3. Hội đồng nghe các nhóm đề tài thuyết trình và đặt câu hỏi. Hội đồng thảo luận, 
đánh giá và xếp hạng kết quả thuyết trình theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

4. Hội đồng xếp giải cấp Học viện; lựa chọn đề tài dự thi cấp Bộ Giáo dục & Đào 
tạo và Euréka năm …….. Hội đồng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí Kết quả giải 
thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của HVNH năm học ……… (đính kèm Biên 
bản này). Hội đồng thống nhất ý kiến đề nghị các nhóm đề tài đạt giải chỉnh sửa, bổ sung 
trước khi gửi dự thi các cấp. 

5. Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp. 
Cuộc họp kết thúc lúc …………………………… cùng ngày. 

Thư ký 
       (ký và ghi rõ họ tên) 

 

Chủ tịch hội đồng 
(ký và ghi rõ họ tên) 

​
​
​
 

Ngày…… tháng…… năm…… 
Xác nhận của Học viện Ngân hang 
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KẾT QUẢ HỌP XÉT CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI 
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP HỌC VIỆN NĂM HỌC 

……………….. 
(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng xét công trình đạt giải  sinh viên nghiên cứu 

khoa học cấp Học viện) 

T
T Tên đề tài 

Mã 
số 
đề 
tài 

Tên sinh 
viên 

Mã 
sinh 
viên 

Khóa/lớ
p 

Họ, tên giảng viên 
hướng dẫn 

Giả
i 

 Đề tài đạt 
giải       

1        
2        
…        

 Đề tài không 
đạt giải       

1        
2        
…        

THƯ KÝ 
        

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày​ tháng​     năm 



 
Mẫu 5.7.​ 

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
Đơn vị:…….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:……………….. Hà Nội, ngày … tháng … năm … 

 
TỜ TRÌNH​

Về việc tổ chức cuộc thi chuyên môn 
 

Kính gửi: Giám đốc Học viện Ngân hàng​   
(Qua Viện NCKH Ngân hàng) 

Căn cứ  .........................................................., 
 <Đơn vị> quyết định tổ chức sự kiện khoa học với chủ đề: 

“......................................................”. Chi tiết như sau: 
1. Tên cuộc thi: 
2. Cấp tổ chức: 
☐ Khu vực 
☐ Khoa/ BM/ Đơn vị thuộc/ trực thuộc 

HVNH 

☐ Học 
viện 
 

3. Dự kiến thời gian tổ chức:           (từ tháng ……./20… đếm tháng …./20….) 
4. Đơn vị tổ chức: 
5. Đơn vị phối hợp 
6. Đối tượng, hình thức và thể lệ:  

5.1. Đối tượng tham gia 
5.2. Các vòng thi 
5.3. Cơ cấu giải thưởng 

8. Nguồn kinh phí: 
Kính trình Giám đốc xem xét và phê duyệt. 

 
                                    

Trưởng đơn vị                       
(ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 5.8.​ 

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 
ĐƠN VỊ:……….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày​ tháng​    năm 

 
TỔNG THUẬT TỔ CHỨC CUỘC THI HỌC THUẬT 

……. 
Tên cuộc thi chuyên môn:    
Cấp tổ chức: 
☐ Khu vực 
☐ Khoa/ BM/ Đơn vị thuộc/ trực thuộc 

HVNH 

☐ Học 
viện 

 

Thời gian và địa điểm tổ chức: 
Bài truyền thông: 
Nội dung chính:  
-​ Chủ đề cuộc thi 
-​ Các vòng thi 
Kết quả cuộc thi: 
-​ Số lượng thí sinh/nhóm tham gia 
-​ Số lượng giải được trao 
(Danh sách sinh viên được giải đính kèm) 

  
                          Trưởng đơn vị 
                       (ký và ghi rõ họ tên)                        
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